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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 02/2025 

Chủ đề: Cát và sỏi (Lồng ghép Âm nhạc đa văn hóa) 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

 

 

- Trò chuyện dạy trẻ 

biết CS76: Hỏi lại 

hoặc có những biểu 

hiện qua cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt khi không 

hiểu người khác nói 

- Dạy trẻ CS18: Giữ 

đầu tóc, quần áo gọn 

gàng 

- Nhắc trẻ để cặp vào tủ 

Dạy trẻ CS31: Cố gắng 

thực hiện công việc đến 

cùng 

- Trò chuyện với trẻ về 

đặc điểm của sỏi: Sỏi 

có rất nhiều hình dạng 

khác nhau tròn, dài, 

dẹp, có màu trắng 

vàng, nâu, xám,... sỏi 

cứng. 

- Nhắc nhở trẻ trước 

khi lên lớp cần rửa tay 

với xà phòng ở bồn 

cạnh phòng bảo vệ 

CS15: Biết rửa tay 

bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn. 

Thể 

dục 

sáng 

Tập với vòng. 

Giờ 

học 

Làm tranh cát  

Kể lại chuyện: “Sự tích 

ngày và đêm” 

Tìm hiểu đặc điểm, lợi 

ích cát, sỏi 

 

 

Tác hại của túi nilon 

 

 

Bật qua vật cản 20cm 

(Hoạt động phòng thể 

chất) 

Âm nhạc các vùng 

miền (Lồng ghép âm 

nhạc đa văn hóa)  

(Hoạt động phòng âm 

nhạc) 

Ghép thành những cặp 

đối tượng có liên quan 

Hoạt 

động 

ngoài 

* Quan sát: 

- Xem clip 5 bước làm dụng cụ lọc nước mini  

- Xem clip tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước 



trời - Xem tranh, ảnh một số hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ  

- Xem clip vẽ tranh cát "Nhật kí của mẹ" 

* TCVĐ: 

- TC cũ: Đua ngựa, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, lộn cầu vồng 

- TC mới: Mang biển về 

Cách chơi: Cho trẻ chia thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh xuất phát 1 bạn của mỗi đội chạy thật nhanh lên sân cát dùng dụng cụ 

đào tìm sinh vật biển (cua, tôm, cá, sao biển...) được chôn dưới cát. Khi đào được kho báu sẽ cầm và chạy thật nhanh về bỏ vào 

rổ của đội mình. Đội nào tìm được nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng 

Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 sinh vật biển, mỗi lượt chỉ 1 bạn của mỗi đội chạy lên. 

* Chơi tự do: Vẽ bóng, bịt mắt đập chai, lựa đậu, chơi với lá cây, cát, nước, sỏi, gấp đậu, củng cố vận động "Bật qua vật cản 

20cm" 

CS69: Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động. 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Thứ 4 (9h15 - 9h450), cô Hường dẫn 10 bé lên phòng vi tính cho trẻ thao tác trên máy tính bảng. 

- Góc toán: Các bài tập ghép thành những cặp đối tượng có liên quan, trò chơi về số lượng 5, 6, 7, 8, 9; bài tập về số lượng 5, 

6, 7, 8, 9 bài tập tách gộp 5, 6, 7, 8, 9 bài tập sắp xếp theo qui tắc, tìm bóng cho con vật, phân loại các con vật theo 2 3 đặc 

điểm, bài tập nhận dạng, phân loại đồ vật có dạng hình cầu và hình trụ, bài tập xác định vị trí của một vật so với vật khác. 

Tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và đếm 

- Góc xây dựng: Cây xanh, gạch xây dựng, mút bitit xây dựng, hàng rào, đồ chơi lắp ráp, mô hình nhà, mô hình con vật, xe, 

bảng tên vườn rau của bé, nông trại vui vẻ,... 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh liên hoàn bài thơ "Hoa cúc vàng", “Gió”, “Giữa vòng gió thơm”, mô hình truyện "Sự 

tích bánh chưng bánh dày", "Sự tích ngày và đêm", tranh bài thơ "Mùa xuân", kể lại chuyện "Sự  tích ngày và đêm"  

- Góc chữ viết: Chuẩn bị: Bài tập sao chép, lô tô, điền khuyết chữ p, q, m, n, k,l,…, nối chữ với từ chứa chữ cái tìm chữ trong 

câu chuyện bài thơ. 

Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, từ, chữ cái, tên của mình 

- Góc âm nhạc: Nhạc bài hát: "Bé và ông mặt trời", "Mùa xuân của bé", "Trống cơm", "Múa với bạn Tây Nguyên", "Lí đất 

giồng", "Quê hương 3 miền"...  



- Vòng hoa tay, mũ hoa đội đầu, loa, micro, trống lắc, đàn gỗ, đàn T-rưng...  

- Góc tạo hình: Giấy, cát màu, keo sữa, đất nặn, bút màu, kéo, keo hai mặt, hồ dán, cành cây khô, lá khô, hoa, bông tẩy trang, 

màu nước, sỏi,… 

Hoàn thành sản phẩm 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn: nồi, bếp, chén, dĩa, tôm, cá, thịt,...; Đồ chơi bác sỹ: thuốc, dụng cụ khám bệnh, sổ khám bệnh, 

cân kg,..; Đồ chơi bán hàng: túi xách, tiền, máy tính tiền, ly nhựa, ống hút, trà sữa, xiên que, bếp nướng,... 

- Góc vận động: Bowling, đi trên dây, bò chui qua cổng, bật liên tục vào vòng 

- Góc khám phá: Chuẩn bị: màu thực phẩm, đường, muỗng, ly nhựa, giấy, màu sáp, nước, bảng kết quả. 

Ăn - Nhắc trẻ vén thức ăn thừa cẩn thận, không rơi vãi ra sàn 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, không nói chuyện, đùa giỡn khi ăn. 

- Nhắc trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn. 

- Thực hiện trực nhật dọn bàn ăn 

- Trật tự khi ăn 

- Trẻ biết thu dọn bàn ăn, phân loại đồ dùng sau khi ăn 

Ngủ - Nhắc trẻ nằm đúng tư thế khi ngủ. 

- Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ 

- Nhắc nhở trẻ xếp gối gọn gàng sau khi ngủ. 

CS32: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc 

Vệ 

sinh 
- Trẻ biết rửa tay, lau mặt đúng cách 

- Trẻ biết chải răng đúng cách sau khi ăn 

- CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

- CS5: Tự mặc, cởi được áo quần 



Sinh 

hoạt 

chiều 

-  Xem video về triều 

cường, giáo dục trẻ 

không nghịch nước 

bẩn, không đùa giỡn 

và đi theo người lớn 

khi gặp triều cường 

- Nhận xét sản phẩm 

của mình của bạn 

- Tổ chức trò chơi tăng 

cường thể chất cho trẻ: 

Nhảy bao bố (TC cũ) 

- Kể chuyện "Sự tích 

ngày và đêm" 

- Thực hiện bài tập chữ 

viết trong vở bài tập. 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

- Thực hiện bài tập trong 

vở toán 

- Trò chuyện biết hút 

thuốc lá là có hại và 

không lại gần người đang 

hút thuốc. 

- Thực hiện bài tập 

trong vở khoa học và 

xã hội trang 22, 23 

- Học ngoại khóa vẽ 

  

- Thực hiện bài tập tạo 

hình trang 9 

- Tuyên dương các bé 

ngoan trong tuần 

 

 


